	ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT - KHẢO THÍ

Số: 436/ĐHKT-KHĐTKT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2023



         Kính gửi: Các Trường Thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm

           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2024 của Hệ ĐHCQ và nội dung Tờ trình số 48/Ttr-CNTMTT ngày 27/10/2023 về việc cử sinh viên các ngành của Viện Công nghệ thông minh và tương tác đi học nước ngoài trong học kỳ đầu năm 2024, Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí trân trọng gửi đến các Trường Thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm  Thời khóa biểu dự kiến Học kỳ đầu năm 2024 bổ sung lịch học của các lớp RA0001, RAP001, LT0001, LTP001 Khóa 49 ĐHCQ (chuyên ngành Công nghệ Logitics; chuyên ngành Robot và trí tuệ nhân tạo).
         Nếu có yêu cầu điều chỉnh thời khóa biểu, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí trước ngày 22/11/2023 để kịp tiến độ đăng ký học phần của sinh viên. 
         Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính đề nghị các đơn vị đào tạo áp dụng quy trình phân công giảng viên theo website https://dangkygiangday.ueh.edu.vn với kế hoạch thời gian cụ thể đính kèm theo văn bản này. 

         Đối với các lớp học phần học tại Cơ sở Nguyễn Văn Linh vào buổi sáng, thời gian bắt đầu học sẽ từ 07g10 hoặc từ 07g45. Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí kính đề nghị giảng viên và sinh viên lưu ý để sắp xếp việc di chuyển cho phù hợp. 

         Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về Phòng kế hoạch đào tạo - Khảo thí. 

         Trân trọng,
 

Nơi nhận:
   
- Như trên;
 KT. TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT
- P. ĐT, P. TCKT;
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



- P. CSHTNH, P. TTPC; P. CSVC;

- Website P. KHĐTKT;                                                                (Đã ký)
- Lưu: VT, KHĐTKT. 



                                                                           ThS. Võ Thị Tâm
ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK ĐẦU NĂM 2024
	GIẢNG ĐƯỜNG
	CƠ SỞ 
	ĐỊA CHỈ 
	GHI CHÚ 

	GĐ A...
	Cơ sở A
	59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3
	

	GĐ B1...
	Cơ sở B – Khu B1
	279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10
	

	GĐ B2...
	Cơ sở B – Khu B2
	279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10
	

	GĐ C...
	Cơ sở C
	91 Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10
	

	GĐ E...
	Cơ sở E
	54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1
	

	GĐ H...
	Cơ sở H
	1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận
	

	GĐ V...
	Cơ sở Võ Thị Sáu (Viện Đổi mới sáng tạo)
	232/6 Võ Thị Sáu, P.VTS, Q.3
	

	GĐ N1...
	Cơ sở NVL – Khu Hiệu bộ
	Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh 
	

	GĐ N2...
	Cơ sở NVL – Khu Giảng đường
	Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
	


THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA HỆ CHÍNH QUY 

HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2024
(Sắp xếp theo Khóa, Ngành, Chuyên ngành)

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 49 HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ 2) (DỰ KIẾN)
(DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC GDQPAN ĐỢT 1 - TỪ 08/01/2024 ĐẾN 02/02/2024 )
	
	THỜI GIAN

	Học Giáo dục quốc phòng đợt 1
	08/01/2024 – 02/02/2024

	Nghỉ Tết Âm lịch
	03/02/2024 – 18/02/2024

	Học lý thuyết
	19/02/2024 – 19/05/2024 

	Các ngày nghỉ
	18/04/2024, 29/04/2024, 30/04/2024, 01/05/2024

	Thi kết thúc học phần
	20/05/2024 – 02/06/2024 

	Dự trữ KHĐT
	03/06/2024 – 16/06/2024 


[CT chuẩn] CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ LOGISTICS KHÓA 49 ĐHCQ + [CT TA BP] CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ LOGISTICS KHÓA 49 ĐHCQ + [CT chuẩn] CHUYÊN NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KHÓA 49 ĐHCQ + [CT TA BP] CHUYÊN NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KHÓA 49 ĐHCQ
CÁC LỚP HỌC PHẦN DÀNH CHO SV ĐĂNG KÝ THAM GIA HỌC TẬP TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA LIÊN HỢP, ĐÀI LOAN
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế kỹ thuật
	EN
	3
	24D1INT54707201
	50
	LTP_HKNN
	Học tại Đại học Quốc gia Liên hợp, Đài Loan theo Kế hoạch của Viện Công nghệ thông minh và tương tác 
	CN Logistics [TA BP]

	Kinh tế kỹ thuật
	
	3
	24D1INT54700501
	50
	RA.LT_HKNN
	Học tại Đại học Quốc gia Liên hợp, Đài Loan theo Kế hoạch của Viện Công nghệ thông minh và tương tác 
	CN Robot [Chuẩn, TA BP]; CN Logistics [TA BP]

	Cơ kỹ thuật 1
	
	3
	24D1INT54701001
	50
	RA.LT_HKNN
	Học tại Đại học Quốc gia Liên hợp, Đài Loan theo Kế hoạch của Viện Công nghệ thông minh và tương tác 
	CN Robot [Chuẩn]; CN CN Logistics [Chuẩn] 

	Cơ kỹ thuật 1
	EN
	3
	24D1INT54707701
	50
	RAP.LTP_HKNN
	Học tại Đại học Quốc gia Liên hợp, Đài Loan theo Kế hoạch của Viện Công nghệ thông minh và tương tác 
	CN Robot [TA BP]; CN CN Logistics [TA BP]

	Thiết kế máy
	
	3
	24D1INT54701701
	50
	RA.LT_HKNN
	Học tại Đại học Quốc gia Liên hợp, Đài Loan theo Kế hoạch của Viện Công nghệ thông minh và tương tác 
	CN Robot [Chuẩn]; CN CN Logistics [Chuẩn]

	Thiết kế máy
	EN
	3
	24D1INT54708001
	50
	RAP.LTP_HKNN
	Học tại Đại học Quốc gia Liên hợp, Đài Loan theo Kế hoạch của Viện Công nghệ thông minh và tương tác 
	CN Robot [TA BP]; CN CN Logistics [TA BP]

	Thí nghiệm vật lý
	
	1
	24D1INT54700301
	50
	RA.LT_HKNN
	Học tại Đại học Quốc gia Liên hợp, Đài Loan theo Kế hoạch của Viện Công nghệ thông minh và tương tác 
	CN Robot [Chuẩn, TA BP]; CN Logistics [Chuẩn, TA BP]


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Toán dành cho kỹ sư
	
	3
	24D1INT54700401
	50
	RA.LT_HKNN
	Học tại Đại học Quốc gia Liên hợp, Đài Loan theo Kế hoạch của Viện Công nghệ thông minh và tương tác 
	CN Robot [Chuẩn]; CN CN Logistics [Chuẩn]

	Toán dành cho kỹ sư
	EN
	3
	24D1INT54707101
	50
	RAP.LTP_HKNN
	Học tại Đại học Quốc gia Liên hợp, Đài Loan theo Kế hoạch của Viện Công nghệ thông minh và tương tác 
	CN Robot [TA BP]; CN CN Logistics [TA BP]

	Vật lý 2
	
	3
	24D1INT54700201
	50
	RA.LT_HKNN
	Học tại Đại học Quốc gia Liên hợp, Đài Loan theo Kế hoạch của Viện Công nghệ thông minh và tương tác 
	CN Robot [Chuẩn, TA BP]; CN Logistics [Chuẩn, TA BP]


CÁC LỚP HỌC PHẦN DÀNH CHO SV ĐĂNG KÝ THAM GIA HỌC TẬP TẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Nguyên lý kế toán
	
	3
	24D1ACC50700173
	30
	(GDQP1)_LT0001
	7
	5
	12g45 - 17g05
	B1-504
	23/03/24 - 18/05/24
	

	Sinh hoạt lớp
	
	
	24D1ADM535020156
	50
	(GDQP1)_LT0001
	7
	4
	07g10 - 10g40
	ONLINE
	18/05/24
	

	Sinh hoạt lớp
	
	
	24D1ADM535020157
	50
	(GDQP1)_LTP001
	7
	4
	07g10 - 10g40
	ONLINE
	18/05/24
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Cơ kỹ thuật 1
	
	3
	24D1INT54701002
	60
	(GDQP1)_LT0001,RA0001
	5
	5
	12g45 - 17g05
	B2-412
	29/02/24 - 02/05/24
	

	Cơ kỹ thuật 1
	EN
	3
	24D1INT54707702
	60
	(GDQP1)_LTP001,RAP001
	2
	5
	12g45 - 17g05
	B1-505
	26/02/24 - 22/04/24
	

	Hệ thống tự động
	
	3
	24D1INT54702501
	60
	(GDQP1)_LT0001,RA0001
	3
	5
	12g45 - 17g05
	B2-412
	27/02/24 - 23/04/24
	

	Hệ thống tự động
	EN
	3
	24D1INT54708201
	60
	(GDQP1)_LTP001,RAP001
	3
	5
	07g10 - 11g30
	B2-602
	27/02/24 - 23/04/24
	

	Kỹ thuật số
	
	3
	24D1INT54701301
	30
	(GDQP1)_RA0001
	2
	5
	12g45 - 17g05
	B1-409
	26/02/24 - 22/04/24
	

	Kỹ thuật số
	EN
	3
	24D1INT54708901
	30
	(GDQP1)_RAP001
	2
	5
	07g10 - 11g30
	B1-703
	26/02/24 - 22/04/24
	

	Sinh hoạt lớp
	
	
	24D1ADM535020158
	50
	(GDQP1)_RA0001
	7
	4
	07g10 - 10g40
	ONLINE
	18/05/24
	

	Sinh hoạt lớp
	
	
	24D1ADM535020159
	50
	(GDQP1)_RAP001
	7
	4
	07g10 - 10g40
	ONLINE
	18/05/24
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Thống kê toán
	
	3
	24D1MAT50800801
	60
	(GDQP1)_LT0001,RA0001
	7
	5
	07g10 - 11g30
	B1-403
	02/03/24 - 27/04/24
	

	Thống kê toán
	
	3
	24D1MAT50800802
	60
	(GDQP1)_LTP001,RAP001
	7
	5
	12g45 - 17g05
	B1-505
	02/03/24 - 27/04/24
	

	Toán cao cấp 2
	
	3
	24D1MAT50808201
	60
	(GDQP1)_LT0001,RA0001
	2
	5
	07g10 - 11g30
	B1-505
	26/02/24 - 22/04/24
	

	Toán cao cấp 2
	
	3
	24D1MAT50808202
	60
	(GDQP1)_LTP001,RAP001
	7
	5
	07g10 - 11g30
	B1-505
	02/03/24 - 27/04/24
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Triết học Mác LêNin
	
	3
	24D1PHI51002339
	60
	(GDQP1)_LT0001,RA0001
	4
	5
	07g10 - 11g30
	B1-504
	13/03/24 - 15/05/24
	

	Triết học Mác LêNin
	
	3
	24D1PHI51002340
	60
	(GDQP1)_RAP001,LTP001
	6
	5
	12g45 - 17g05
	B2-402
	22/03/24 - 17/05/24
	

	Trí tuệ nhân tạo
	
	3
	24D1INT54702201
	60
	(GDQP1)_LT0001,RA0001
	6
	5
	12g45 - 17g05
	B2-412
	01/03/24 - 26/04/24
	

	Trí tuệ nhân tạo
	EN
	3
	24D1INT54706801
	60
	(GDQP1)_LTP001,RAP001
	6
	5
	07g10 - 11g30
	B1-703
	01/03/24 - 26/04/24
	

	Vật lý 2
	
	3
	24D1INT54700202
	60
	(GDQP1)_LT0001,RA0001
	4
	5
	12g45 - 17g05
	B2-412
	28/02/24 - 24/04/24
	

	Vật lý 2
	
	3
	24D1INT54700203
	60
	(GDQP1)_LTP001,RAP001
	4
	5
	07g10 - 11g30
	B2-402
	28/02/24 - 24/04/24
	


LỊCH HỌC HP THÍ NGHIỆM VẬT LÝ
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Thí nghiệm vật lý
	
	1
	24D1INT54700302
	30
	(GDQP1)_RA.LT_TNVL001
	3
	5
	12g45 - 17g05
	B1-505
	19/03/24 - 23/04/24
	

	Thí nghiệm vật lý
	
	1
	24D1INT54700303
	30
	(GDQP1)_RA.LT_TNVL002
	5
	5
	07g10 - 11g30
	B2-412
	21/03/24 - 02/05/24
	

	Thí nghiệm vật lý
	
	1
	24D1INT54700304
	30
	(GDQP1)_RA.LT_TNVL003
	5
	5
	12g45 - 17g05
	B2-408
	21/03/24 - 02/05/24
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